
HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

I

1 Lò Thị Nga 02/01/2005
Bản Ta, Quài Tở, 

Tuần Giáo
Thái x

Lò Văn Hoà: Bản Ta, 

Quài Tở, Tuần Giáo

THCS&THPT 

Quài Tở
2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.75 7.25 10 25 2 0.5 27.50

Không đúng vùng 

tuyển, Bản Ta xã 

Quài Tở không 

thuộc bản đặc biệt 

khó khăn theo QĐ 

số 612/QĐ-

UBDT

2
Quàng Thị Xuân 

Hoài 
19/9/2006

Bản Ten, thị trấn 

Tủa Chùa, Tủa 

Chùa

Thái x

Quàng Văn Sức

Bản Ten, thị trấn Tủa 

Chùa, Tủa Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 TB Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 5.5 4 5.25 14.75 2 0.75 17.50

Không đúng vùng 

tuyển, lực học 

Trung bình, điểm 

chưa đạt ngưỡng

3 Giàng Thị Danh 10/04/2006
Nậm Tắt 2, Nà 

Bủng, Nậm Pồ
Mông x

Giàng A Cháng: Nậm 

Tắt 2, Nà Bủng, Nậm 

Pồ

PTDTNTTHPT 

Nậm Pồ
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6.25 3.5 5.25 15 2 0.75 17.75

Điểm xét tuyển 

chưa đạt ngưỡng 

tối thiểu (19 

điểm)

4 Tòng Văn Tuyến 30/10/2006

Bó Én, Thị trấn 

Tủa Chùa, Tủa 

Chùa

Thái

Tòng Văn Toan: Bó 

Én, Thị trấn Tủa Chùa, 

Tủa Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7 6.75 8.75 22.5 2 0.75 25.25

Không đúng vùng 

tuyển, Bản Bó Én 

không thuộc bản 

đặc biệt khó khăn 

theo QĐ số 

612/QĐ-UBDT

5 Sùng A Thò 22/02/2005
Nậm Là, Mường 

Nhé, Mường Nhé
Mông

Sùng A Dình: Nậm Là, 

Mường Nhé, Mường 

Nhé

Hữu Nghị 80 2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN năm 

2023

Không đủ điều 

kiện; sử dụng 

điểm TN THPT 

của năm 2023 để 

xét tuyển

6 Sùng A Hương 26/8/2001
Pàng Dề a, Xá 

Nhè, Tủa Chùa
Mông

Sùng A Chư: Pàng Dề 

a, Xá Nhè, Tủa Chùa

PTDTNTTHPT 

Tủa Chùa
2021 Khá Tốt Học bạ

Quá tuổi quy 

định: 23 tuổi 

7 Lò Thị Thuỷ 04/5/2005
Bản Món, Quài 

Tở, Tuần Giáo
Thái x

Lò Văn Tin: Bản Món, 

Quài Tở, Tuần Giáo

PTDTNTTHPT 

Tuần Giáo
2023 Khá Tốt

Điểm thi 

TN năm 

2023

C00

Không đủ điều 

kiện, sử dụng 

điểm TN THPT 

của năm 2023 để 

xét tuyển

8 Lèng Văn Mạnh 22/9/2005
Nà Khuyết, Chà 

Cang, Nậm Pồ
Thái

Lèng Văn Mến: Nà 

Khuyết. Chà Cang, 

Nậm Pồ

THPT Chà Cang 2023 TB Tốt Học bạ

Không đủ thành 

phần hồ sơ để xét 

tuyển

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

Nữ

DANH SÁCH HỌC SINH KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN  XÉT TUYỂN THEO CHẾ ĐỘ CỬ TUYỂN NĂM 2024

TT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

( Kèm theo Công văn số               /SGD ĐT-GDCN ngày        /11/2024  của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Lí do không đạt 
Tổng 

điểm

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

Đăng kí xét tuyển ngành Giáo dục Tiểu học: 14 hồ sơ
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

NữTT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

Lí do không đạt 
Tổng 

điểm

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

9 Mùa A Vừ 25/5/2005
Hin Phon, Na 

Tông, Điện Biên
Mông

Mùa A Sử

Hin Phon, Na Tông, 

Điện Biên

THPT Mường 

Nhà
2023 TB Tốt Học bạ C00

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển, lực 

học  trung bình

10 Giàng A Tuấn 06/3/2002
Pàng Dề a, Xá 

Nhè, Tủa Chùa
Mông

Giàng A Tráng: Pàng 

Dề a, Xá Nhè, Tủa 

Chùa

PTDTNTTHPT 

Tủa Chùa
2020 Khá Tốt Học bạ C00

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển 

bằng phương thức 

học bạ, học lực 

khá

11 Chang A Thu 26/8/2004
Háng Sung 2, Tả 

Phìn, Tủa Chùa
Mông

Chang A Tằng: Háng 

Sung 2, Tả Phìn, Tủa 

Chùa

THPT Tủa Chùa 2022 Khá Tốt
Điểm thi 

TN THPT
C00

Không đủ điều 

kiện, sử dụng 

điểm  TN năm 

2022 để xét tuyển 

12 Lỳ A Tháng 06/05/2005
Bản Bô, Trung 

Thu, Tủa Chùa
Mông

Lỳ Nhè Tuàng: Bản 

Bô, Trung Thu, Tủa 

Chùa

PTDTNTTHPT 

Tủa Chùa
2024 TB Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 6 7 8 21 2 0.75 23.75

Không đủ điều 

kiện, thiếu thành 

phần hồ sơ xét 

tuyển, lực học TB

13 Lò Thị Thuỵ 08/9/2006
Lả Chà, Pa Tần, 

Nậm Pồ
Cống x

Lò Văn Hán: Lả Chà, 

Pa Tần, Nậm Pồ
PTDTNT Tỉnh 2024 TB Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 7.25 5.25 7 19.5 2 0.75 22.25

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển, lực 

học  trung bình

14 Thào A Minh 15/6/2006

Trung Phàng Khổ, 

Trung Thu, Tủa 

Chùa

Mông

Thào A Và: Trung 

Phàng Khổ, Trung 

Thu, Tủa Chùa

THPT Tủa Chùa 2024 TB Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

C00 5.5 6 8.5 20 2 0.75 22.75

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển, lực 

học  trung bình

II

1 Mào Thị Linh Chi 12/7/2005

Mường Nhé, 

Mường Nhé, 

Mường Nhé

Mông x

Mào Văn Vinh: 

Mường Nhé, Mường 

Nhé, Mường Nhé

PTDTNT Tỉnh 2023 Khá Tốt Học bạ

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển 

bằng phương thức 

học bạ, học lực 

khá

2 Chang Thị Dung 12/12/2005
Háng Sung 1, Tả 

Phìn, Tủa Chùa
Mông x

Chang A Tằng: Háng 

Sung 1, Tả Phìn, Tủa 

Chùa

PTDTNTTHPT 

Tủa Chùa
2023 Khá Tốt Học bạ

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển 

bằng phương thức 

học bạ, học lực 

khá

III

Đăng kí xét tuyển ngành Sư phạm Tiếng Anh: 02 hồ sơ

Đăng kí xét tuyển ngành Sư phạm Tin học: 08 hồ sơ
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

NữTT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

Lí do không đạt 
Tổng 

điểm

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

1 Lò Văn Hồng 14/6/2003

Đông Mệt 2,  Pá 

Khoang, TP Điện 

Biên Phủ

Thái

Lò Văn Dương: Đông 

Mệt 2,  Pá Khoang, TP 

Điện Biên Phủ

PTDTNT Tỉnh 2021 Giỏi Tốt Học bạ A00 8 7.9 8.3 24.2 2 0.58 26.78

Không đúng vùng 

tuyển, bản Đông 

Mệt 2 không 

thuộc bản đặc biệt 

khó khăn theo QĐ 

số 612/QĐ-

UBDT

2 Giàng  A Thu 25/9/2006
Sín Sủ I, Xá Nhè, 

Tủa Chùa
Mông

Giàng A Phòng Sín Sủ 

I, Xá Nhè, Tủa Chùa

THCS&THPT 

Quyết Tiến
2024 Khá Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

D01 5.8 6 3.6 15.4 2 0.75 18.15
Không đạt điểm 

ngưỡng quy định

3 Thào Quang Vinh 13/11/2006
Huổi Cơ Dao, Nà 

Hỳ, Nậm Pồ
Mông

Thào Đức Cơ: Huổi 

Cơ Dao, Nà Hỳ, Nậm 

Pồ

PTDTNTTHPT 

Nậm Pồ
2024 Khá Khá

Điểm thi 

TN THPT
D01 5.4 6.25 5.4 17.05 2 0.75 19.80

Hạnh kiểm loại 

Khá, không đủ 

điều kiện, tiêu 

chuẩn theo quy 

định 

4 Giàng A Nội 13/4/2003
Sông A, Xá Nhè, 

Tủa Chùa
Mông

Giàng A Phềnh

Sông A, Xá Nhè, Tủa 

Chùa

PTDTNT THPT 

Tủa Chùa
2021 Khá Tốt Học bạ

Không đủ điều 

kiện xét tuyển 

bằng phương thức 

học bạ, học lực 

khá

5 Thào A Minh 07/11/2006
Séo Phình, Tả 

Phìn, Tủa Chùa
Mông

Thào A Náng: Séo 

Phình, Tả Phìn, Tủa 

Chùa

THCS&THPT 

Tả Sìn Thàng
2024 TB Tốt

Điểm thi 

TN THPT
D01 2.6 6.5 3 12.1 2 0.75 14.85

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển, lực 

học  trung bình

6 Giàng A Thào 02/7/2003
Nậm Tắt 2, Nà 

Bủng, Nậm Pồ
Mông

Giàng A Páo

Nậm Tắt 2, Nà Bủng, 

Nậm Pồ

THPT Nậm Pồ 2021 Khá Tốt Học bạ

Không đủ điều 

kiện xét tuyển 

bằng phương thức 

học bạ, học lực 

khá

7 Thào A Dê 09/10/2003
Đề Tinh 1, Phìn 

Hồ, Nậm Pồ
Mông

Thào A Tùng, Đề Tinh 

1, Phìn Hồ, Nậm Pồ
THPT Chà Cang 2023 Khá Tốt Học bạ

Không đủ điều 

kiện xét tuyển 

bằng phương thức 

học bạ, học lực 

khá

8 Tao Văn Hiếu 16/12/2006
Nà Khuyết, Chà 

Cang, Nậm Pồ
Thái

Tao Văn Quân

Nà Khuyết, Chà Cang, 

Nậm Pồ

THPT Chà Cang 2024

Thiếu thành phần 

hồ sơ, không đủ 

minh chứng để 

xét tuyển

IV

1 Giàng Thị Dù 6/5/2006
Tàng Nhang, Xá 

Nhè, Tủa Chùa
Mông x

Giàng A Nù: Tàng 

Nhang, Xá Nhè, Tủa 

Chùa

THCS&THPT 

Quyết Tiến
2024 TB Tốt

Điểm thi 

TN THPT 

2024

N00 6.5

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển, lực 

học  trung bình

Đăng kí xét tuyển ngành Sư phạm Âm nhạc: 02 hồ sơ
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HL HK Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐT KV

Tổ hợp 

xét 

tuyển

Điểm tổ hợp môn xét tuyển
KQ xếp loại lớp 

12
Phương 

thức xét 

tuyển

NữTT Họ tên Ngày sinh Nơi thường trú Dân tộc
Họ tên Bố/Mẹ 

Nơi thường trú
HS trường

Năm tốt 

nghiệp 

THPT

Tổng điểm 

(bao gồm 

điểm ưu 

tiên)

Lí do không đạt 
Tổng 

điểm

Điểm ưu tiên 

đối tượng, khu 

vực

2 Vàng A Minh 15/12/2005
Sơn Tống, Na 

Tông, Điện Biên
Mông

Vàng A Xá: Sơn Tống, 

Na Tông, Điện Biên

THPT Mường 

Nhà
2023 TB Tốt Học bạ N00 5.8

 Không đủ điều 

kiện xét tuyển, lực 

học  trung bình

Tổng số 26 hồ sơ không đạt./.
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